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TỔNG HỢP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG 
BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT
(Kèm theo Tờ trình số 8260/TTr-UBND 
ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Số
TT
	Tên đường
	Giá đất năm 2012

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Bùi Văn Hòa, đoạn qua xã Phước Tân, An Hòa
	6.400
	3.200
	2.500
	1.800

	II
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Cổng Đỏ đến chợ Phú Hữu
	800
	450
	350
	250

	III
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	 
	 
	 
	 

	01
	 Đường Hồ Thị Hương, đoạn qua xã Bàu Trâm 
	800
	600
	500
	300

	02
	 Đường Nguyễn Trung Trực, đoạn đi qua xã Bảo Vinh 
	1.500
	1.200
	800
	300

	IV
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Bảo Hòa đi Long Khánh
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến Nghĩa địa xã Xuân Định
	500
	160
	120
	80

	
	- Đoạn còn lại
	400
	150
	110
	80

	02
	Đường Bình Tiến, Xuân Phú đi Trung tâm Cai nghiện
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến 500m
	300
	150
	110
	80

	
	- Đoạn tiếp theo đến ngã ba Trung tâm Cai nghiện
	200
	130
	100
	80

	03
	Đường đồi đá Bảo Hòa đi Long Khánh
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến 500m
	300
	150
	110
	80

	
	- Đoạn còn lại
	200
	130
	100
	80

	04
	Đường Tà Lú
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến 300m
	300
	150
	110
	80

	
	- Đoạn còn lại
	200
	130
	100
	80

	V
	HUYỆN TRẢNG BOM
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Hùng Vương, đoạn đi qua khu dân cư Hưng Thuận đến đường Ngô Quyền
	2.500
	1.200
	900
	600

	02
	Đường vào Công ty gỗ Rừng Thông (từ đường Nguyễn Hoàng đến KCN Bàu Xéo)
	600
	300
	200
	150

	03
	Đường vào thác Đá Hàn (từ đường Nguyễn Hoàng đến Công ty Sông Gianh)
	600
	300
	200
	150

	04
	Đường vào Khu DTLS căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1)
	350
	220
	170
	110

	05
	Đường liên xã Tây Hòa - Sông Trầu, đoạn từ Quốc lộ 1A đi qua khu tái định cư Tây Hòa đến Cầu 1 tấn
	600
	450
	350
	200

	06


	Đường liên ấp Lộc Hòa - Nhân Hòa (nhánh Bắc Quốc lộ 1A)
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn giáp Quốc lộ 1A đến Trường THCS Tây Hòa
	600
	450
	350
	200

	
	- Đoạn từ Trường THCS Tây Hòa đến nhà máy xử lý chất thải
	450
	350
	250
	150

	07
	Đường ấp Lộc Hòa (nhánh Nam Quốc lộ 1A), từ Quốc lộ 1A đi qua Nhà máy Thức ăn gia súc Minh Quân
	600
	450
	350
	200

	08
	Đường liên ấp Lộc Hòa (giáp Nhà thờ Lộc Hòa về hướng Đông đến đường sắt Bắc Nam)
	600
	450
	350
	200

	09
	Đường liên ấp Lộc Hòa (giáp Nhà thờ Lộc Hòa về hướng Tây đến giáp nghĩa địa GX Lộc Hòa)
	600
	450
	350
	200

	VI
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Ngô Quyền (đường số 7 cũ), đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Nhân Tông
	1.000
	700
	400
	200

	02
	Đường Thanh Sơn, phía rẽ phải từ bến phà 107, đoạn từ hết đường nhựa đến hết tuyến đường
	80
	60
	50
	40

	03
	Đường ngã 4 Km115 phía qua chợ Phú Lợi, đoạn từ hết chợ đến ngã tư đường liên xã Phú Lợi - thị trấn Định Quán
	600
	450
	110
	70

	04
	Đường Thanh Tùng, đoạn thuộc xã Phú Ngọc và Gia Canh
	150
	100
	80
	60

	05
	Đường 2A bao khu thị tứ Túc Trưng
	400
	200
	150
	100

	06
	Đường 96
	150
	100
	80
	60

	07
	Đường liên xã Phú Lợi - thị trấn Định Quán (từ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng đến đường 15)
	450
	300
	240
	160

	08
	Đường Trà Cổ, đoạn qua xã Phú Hòa
	160
	110
	80
	50

	VII
	HUYỆN TÂN PHÚ
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường vào khu công nghiệp
	800
	600
	400
	200

	02
	Đường chợ Ngọc Lâm
	500
	150
	110
	100

	03
	Đường Phú Xuân - Núi Tượng
	400
	150
	100
	150

	VIII
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	 
	 
	 

	01
	Đường Lý Lịch 2 - Bình Chánh
	180
	110
	90
	60

	02
	Đường ấp 4 - Cây Cầy
	180
	110
	90
	60

	03
	Đường từ Trung tâm xã vào Trung tâm ấp 5 xã Vĩnh Tân
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoạn từ Tỉnh lộ 767 đến đường vào Chùa Vĩnh Phước 
	900
	300
	200
	150

	
	- Từ đường vào Chùa Vĩnh Phước đến Trung tâm ấp 5 
	700
	300
	200
	150

	04
	Đường Cây Quéo ấp 4 xã Thạnh Phú
	600
	450
	300
	220

	05
	Đường vào Phi Trường xã Tân Bình
	600
	450
	300
	220


